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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2015 – 2016 
 

 Bậc đào tạo:   Cao đẳng nghề (9+4) 

 Học phần:   Cung cấp điện  

 Khối lớp:  15TCN-Đ    Ngày thi:  ____ /____ / 2016 

 Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề) 

(không được sử dụng tài liệu) 

 

 

 

Câu 1: (3,0 điểm) 

a) Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm có những khâu nào? Vai trò của năng lượng điện đối với 

đời sống con người và đối với một quốc gia? 

b) Hãy cho biết lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp nào? 

Câu 2: (3,5 điểm) 

Đường dây cung cấp điện 15KV cấp điện cho 3 phụ tải tập trung như sơ đồ sau: 

O

500+j450KVA 300+j250KVA 100+j50KVA

1 2 3

 
 

Bảng liệt kê thông số các đoạn đường dây: 

Đoạn dây Chiều dài (km) Điện trở (/Km) Điện kháng (/Km) 

O1 

12 

23 

5 

3 

2 

0,35 

0,3 

0,45 

0,45 

0,4 

0,5 

 a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây. 

 b) Kiểm tra đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật truyền tải điện làm việc bình thường không? 

Câu 3: (3,5 điểm) 

Một hệ thống cung cấp điện có sơ đồ đơn tuyến sau đây: 

Đề số 1 



M(50 x 5)

APT0

A1

APT1 N
(3)

A2

Tải 48+j36KVA

C(3 x 35 + 1,15)

MBA – 15/0,4KV

 

- Máy biến áp: Uđm = 15KV/0,4KV,    ZB = 10,5 + j.28,8 (m) 

- Thanh góp M(50  5) :    ZG = 0,04 + j.0,09 (m) 

- Cáp A1A2 C(3  35 + 1,15): l = 200m,  z0 =0,524+j.0,0637 (/Km) 

 a) Kiểm tra đoạn cáp A1A2 có đảm bảo về điều kiện tổn thất điện áp không? 

 b) Tính dòng điện ngắn mạch tại A2. Bỏ qua tổng trở các aptomat APT0, APT1 và tổng trở đoạn 

dây từ máy biến áp đến thanh góp A1. 

 c) Tính toán và lựa chọn aptomat APT1 đạt các yêu cầu kỹ thuật của bài toán. Cho các thông số 

tham khảo của aptomat như sau: 

Iđm = 40A – 50A – 60A – 75A – 90A – 100A – 125A – 150A 

 

----- Hết ----- 

 

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM. 

 

 

 TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2015 – 2016 
 

 Bậc đào tạo:   Cao đẳng nghề (9+4) 

 Học phần:   Cung cấp điện  

 Khối lớp:  15TCN-Đ    Ngày thi:  ____ /____ / 2016 

 Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề) 

(không được sử dụng tài liệu) 

 

 

Câu Mục Đáp án Điểm 

1 a Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm các khâu nào, đóng vai trò thế nào 2,0 

  Hệ thống điện quốc gia: là một tập hợp tất cả các phần tử có liên quan 

đến năng lượng điện trong một quốc gia, gồm có 3 khâu cơ bản: 

- Khâu sản xuất điện năng: Bao gồm các nhà máy sản xuất ra năng lượng 

điện như nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện hạt 

nhân,… 

 
 

0,25 

 

 

0,25 

 

  - Khâu truyền tải điện năng: Bao gồm hệ thống trạm biến áp, trạm phân 

phối điện và hệ thống các đường dây tải điện từ các nhà máy điện đến nơi 

tiêu thụ. 

 

- Khâu tiêu thụ điện năng: Bao gồm tất cả các phần tử có chức năng sử 

dụng năng lượng điện như các địa bàn dân cư nông thôn, các đô thị, khu 

công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, sân bay, bến cảng, nhà ga, hầm 

mỏ, cầu đường,…  

Vai trò của năng lượng điện: 

Năng lượng điện ảnh hưởng và chi phối lên hầu hết các hoạt động sống của 

con người hiện nay như chiếu sáng, quạt gió, đun nấu, chế biến thực phẩm, 

may mặc, điều hòa nhiệt độ, điều khiển giao thông, mọi hoạt động của bệnh 

viện, trường học, sân bay, bến tàu xe, khu du lịch, khu thương mại,… 

Năng lượng điện quan hệ chặt chẽ với hầu hết các ngành kinh tế quốc dân 

(khai khoáng, luyện kim, hóa chất, cơ khí, và hầu hết các ngành công 

nghiệp, tiểu thủ công…). Là vai trò chủ đạo để tăng năng suất lao động, là 

cơ sở để phát triển toàn diện và hợp lý cấu trúc kinh tế của một quốc gia. 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

b Lưới điện quốc gia VN có các cấp điện áp nào 1,0 

Đề số 1 



 Lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện 

áp xoay chiều (liệt kê theo thứ tự từ cao xuống thấp) như sau: 

 500KV – 220KV – 110KV – 35KV – 22KV – 15KV – 5KV – 0,4KV 

Và được chia ra theo các cấp điện áp như sau: 

- Hạ áp: từ 0,4 KV trở xuống 

- Trung áp: 15KV, 22KV và 35KV  

- Cao áp: 110KV và 220KV 

- Siêu cao áp: 500KV  

- Cấp 5KV và 15KV  tại đầu nguồn các nhà máy phát điện 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

2 a Tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây 2,5 

 

 

Điện trở và điện kháng các đoạn đường dây 

RO1 = 
1
0 1
r .l  = 0,35  5 = 1,75 ()  XO1 = 

1
0 1
x .l  = 0,45  5 =2,25() 

R12 = 
2
0 2
r .l  = 0,3   3 = 0,9 ()  X12 = 

2
0 2
x .l  = 0,4  3 = 1,2 () 

R23 = 
3
0 3
r .l  = 0,45  2 = 0,9 ()  X23 = 

3
0 3
x .l  = 0,5  2 = 1 () 

 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 

 

 

 Tổn thất điện áp trên đoạn dây 23  (0,5đ) 

U23 = 
   

23 23 23 23

ñm

P .R Q .X 100 0,9 50 1

U 15

 = 9,33 (V) 

 Tổn thất điện áp trên đoạn dây 12  (0,5đ) 

U12 = 
       

12 12 12 12

ñm

300 100 0,9 250 50 1,2P .R Q .X

U 15

 = 48 (V) 

 Tổn thất điện áp trên đoạn O1  (0,5đ) 

UO1 = 


O1 O1 O1 O1

ñm

P .R Q .X

U

  

= 
         500 300 100 1,75 450 250 50 2,25

15

 = 217,5 (V) 

 Tổn thất điện áp trên toàn đường dây  (0,5đ) 

UO3 = UO1 + U12 + U23 = 217,5 + 48 + 9,33 = 274,83 (V)  

 

0,25 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 b Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật làm việc bình thường 1,0 

 

 

* Tổn thất điện áp cho phép làm việc bình thường 

Ucp = 5%Uđm = 
5

100

  15 = 7,5 (KV) = 750 (V) 

* So sánh  (0,5đ) 

UO3 = 274,83(V) < Ucp = 750 (V) 

Như vậy, đường dây bảo đảm được yêu cầu kỹ thuật truyền tải điện khi làm 

việc bình thường.  

 

0,5 

 

0,25 

 

0,25 

3 a Kiểm tra tổn thất điện áp trên đoạn cáp A1A2 1,0 



 

 

 
 TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

  

 

 

 

 

 

 Quách Minh Thử Nguyễn Anh Tăng 

  

  Tổng trở đoạn cáp A1A2 

ZC = r0l + j.x0.l = 0,524  0,2 + j.0,0637  0,2  

= 0,1048 + j.0,0127 () 

Tổn thất điện áp trên đoạn A1A2 khi có tải  

   
  

1 2

C C

A A

ñm

PR QX 48 0,1048 36 0,0127
U

U 0,4

 = 13,7 (V) 

So sánh 
1 2
A A

U =13,7 (V) < Ucp = 5%Uđm = 
5

100

  400 = 20 (V) 

Vậy đoạn cáp A1A2 đảm bảo được yêu cầu về tổn thất điện áp. 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

b Tính dòng điện ngắn mạch tại A2 1,0 

 Tổng trở ngắn mạch 

ZN = (10,5  10
 3

 + 0,04  10
 3

 + 0,1048) + j(28,8  10
 3

 + 0,09  10
 3

 

+ 0,0127)  

= 0,11534 + j.0,0416 () 

Dòng điện ngắn mạch 3 pha 

IN = 

 






3

ñm

2 2

N

U 400 10

3Z 3 11,534 0,0416

 = 1883,5 (A) = 1,884 (KA)  

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 c Tính toán và chọn lựa aptomat APT1 1,5 

  Dòng điện tính toán của phụ tải trên đoạn dây cáp A1A2  

Itt = 



2 2

tt

ñm

S 48 36

3U 3.0,38

 = 91,16 (A) 

Tham khảo thông số aptomat cho sẵn ta chọn aptomat APT1 có  (0,5) 

Iđm = 100(A), Uđm = 600(V), Icđm = (3 ÷ 5) (KA), Ivỏ = 200(A) 

 Kiểm tra thông số  

 Điện áp định mức: 
1

ñmAPT
U = 600 (V) > Uđm lưới điện = 400 (V) 

 Dòng điện định mức: 
1

ñmAPT
I  = 100 (A) > Itt = 91,16 (A) 

 Dòng điện cắt định mức: IcđmAPT1 = (3 ÷ 5) (KA) > IN = 1,884 (KA) 

Vậy aptomat vừa chọn thoả mãn các điều kiện bảo vệ mạch 

 
 

0,25 

 
 

0,25 

 

0,25 
 

0,25 

0,25 

0,25 
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2015 – 2016 
 

 Bậc đào tạo:   Cao đẳng nghề (9+4) 

 Học phần:   Cung cấp điện  

 Khối lớp:  15TCN-Đ    Ngày thi:  ____ /____ / 2016 

 Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề) 

(không được sử dụng tài liệu) 

 

 

Câu 1: (3,0 điểm) 

Trình bày, phân tích đặc điểm của năng lượng điện và vai trò của năng lượng điện đối với đời 

sống con người 

Câu 2: (3,5 điểm) 

Tính tổn thất công suất tác dụng, tổn thất công suất phản kháng và tổn thất công suất toàn phần 

trên từng đoạn và trên toàn đường dây cung cấp điện 15KV cho bởi sơ đồ sau: 

 
 

Cho biết toàn bộ đường dây có cùng thông số điện trở đơn vị và kháng trở đơn vị lần lượt là: 

r0=0.33/Km, x0=0.45/Km. 

Câu 3: (3,5 điểm) 

Đường dây cung cấp điện 15KV có tổng trở từng đoạn cho như sau: 

- Đoạn 1: Chiều dài l1  , Z1 = 1,26 + j.2,22 

- Đoạn 2: Chiều dài l2 , Z2 = 0,032 + j.0,031   

15kV

MC

l1 l2

N1 N2

N
(3)

N
(3)

 

Cho biết máy cắt (MC) đặt tại đầu đường dây có công suất định mức là 1051MVA. Hãy tính giá 

trị dòng điện ngắn mạch 3 pha tại các điểm N1 và N2 

----- Hết ----- 

 

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM. 

 

500+j450KVA 300+j250KVA 

l=5Km l=3Km l=2Km 

100+j50KVA

A 

Đề số 2 



 TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

 

 

   Quách Minh Thử Nguyễn Anh Tăng 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2015 – 2016 
 

 Bậc đào tạo:   Cao đẳng nghề (9+4) 

 Học phần:   Cung cấp điện  

 Khối lớp:  15TCN-Đ    Ngày thi:  ____ /____ / 2016 

 Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề) 

(không được sử dụng tài liệu) 

 

 

Câu Mục Đáp án Điểm 

1  Trình bày,  phân tích đặc điểm cơ bản của năng lượng điện 2,0 

  
Năng lượng điện có 5 đặc điểm cơ bản sau:  

1. Năng lượng điện không có sẵn trong tự nhiên, nó chỉ được khai thác từ 

các dạng năng lượng cơ bản khác như sức nước, sức gió, nhiệt độ, áp 

suất,…thông qua các khâu trung gian mà chuyển hoá thành. 

2. Năng lượng điện dễ dàng biến đổi thành các dạng năng lượng khác (cơ 

năng, nhiệt năng, hoá năng, quang năng …). 

3. Năng lượng điện dễ dàng truyền tải đi xa từ nơi này đến nơi khác với 

hiệu suất rất cao. 

4. Năng lượng điện không tích trữ được (trừ các trường hợp tích trữ với 

công suất rất nhỏ như pin, acqui), do vậy tại bất kỳ thời điểm nào cũng 

phải đảm bảo sự cân bằng động giữa năng lượng điện sản xuất ra với 

năng lượng điện được tiêu thụ kể cả các tổn thất do quá trình truyền tải. 

5. Các quá trình về điện xảy ra rất nhanh (vì sóng điện từ truyền đi trên 

đường dây có vận tốc xấp xỉ với vận tốc ánh sáng lan truyền trong chân 

không: 300.000Km/s).  

 

 

 

 

0,5 

 
 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

  Vai trò của năng lượng điện đối với đời sống con người 1,0 

  Năng lượng điện ảnh hưởng và chi phối lên hầu hết các hoạt động sống của 

con người hiện nay như chiếu sáng, quạt gió, đun nấu, điều hòa nhiệt độ, 

điều khiển giao thông, bệnh viện, trường học, sân bay, bến tàu xe,… 

Năng lượng điện quan hệ chặt chẽ với hầu hết các ngành kinh tế quốc dân 

(khai khoáng, luyện kim, hóa chất, cơ khí, và hầu hết các ngành công 

nghiệp, tiểu thủ công…). Là vai trò chủ đạo để tăng năng suất lao động, là 

cơ sở để phát triển toàn diện và hợp lý cấu trúc kinh tế của một quốc gia.   

 

 

0,5  

 

 

 
 

0,5  

Đề số 2 



2 a Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên từng đoạn 2,5 

  
*Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên đoạn BC:  (0.75ñ) 

WR
U

QP
R

U

QP
P BC

dm

CC
BC

dm

BCBC
BC 7,362*33,0.

15

50100
2

22

2

22

2

22










  

VArX
U

QP
X

U

QP
Q BC

dm

CC
BC

dm

BCBC
BC 9,492*45,0.

15

50100
2

22

2

22

2

22










  

      VAjjjXR
U

QP
S BCBC

dm

BCBC
BC 9,497,362*45,033,0.

15

50100
2

22

2

22









 

*Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên đoạn AB: (0.75ñ) 

KWWR
U

QQPP
R

U

QP
P AB

dm

CBCB
AB

dm

ABAB
AB 1,111003*33,0.

15

300400)()(
2

22

2

22

2

22










  

KVArVArX
U

QQPP
X

U

QP
Q AB

dm

CBCB
AB

dm

ABAB
AB 5,115003*45,0.

15

300400)()(
2

22

2

22

2

22










  

       KVAjVAjjjXR
U

QP
S ABAB

dm

ABAB
AB 5,11,1150011003*45,033,0.

15

300400
2

22

2

22







   

*Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên đoạn OA: (0.75ñ) 

   
KWW

R
U

QQQPPP
R

U

QP
P OA

dm

CBACBA
OA

dm

OAOA
OA

065,10100655*33,0.
15

750900
5*33,0.

15

50250450100300500

)()(

2

22

2

22

2

22

2

22















 

   
KVArVAr

X
U

QQQPPP
X

U

QP
Q OA

dm

CBACBA
OA

dm

OAOA
OA

725,13137255*45,0.
15

750900
5*45,0.

15

50250450100300500

)()(

2

22

2

22

2

22

2

22















   
KVAjVAjj

jXR
U

QQQPPP
Z

U

QP
S OAOA

dm

CBACBA
OA

dm

OAOA
OA

725,13065,1013725100655*)45,033,0.(
15

50250450100300500

)(
)()(

2

22

2

22

2

22













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0,25 
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0,25 

 

 

0,25 
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0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,5 

 b Tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, toàn phần trên toàn đ. dây 1,0 

  
KWWPPPP BCABOA 2107,117,112107,36110010065   

KVArVArQQQQ BCABOA 2749,159,152749,49150013725   

KVAjVAjQjPS 2749,152107,119,152747,11210   

0,25 

 

0,25 
 

0,5 

3  Sơ đồ thay thế tương đương để tính ngắn mạch 

N1

XHT
RD1

XD1

N
(3)

RD2
XD2

N2

N
(3)

 
(hình vẽ chỉ được tính điểm khi ghi có đầy đủ số liệu)  

 

 

 

0,5 



 

 TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

 

 

 

 Quách Minh Thử Nguyễn Anh Tăng 

  Điện kháng hệ thống  

XHT = 
   

22
2

ñmtb

ñmC ñmC

15 1,05U 1,05U

S S 1051


   = 0,236 () 

 

 

0,5 

  Dòng ngắn mạch tại điểm N1 

   


 

  
1

1 1

tb

N
2 222

D HT D

U 15 1,05
I

3 1,26 2,22 0,23 R X X

 = 3,36 (KA) 

Dòng ngắn mạch xung kích tại N1 

 
1 1

XkN N
i 1,8 2.I 1,8 2.3,36 = 8,19 (KA)  

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

  Dòng ngắn mạch tại điểm N2 

 


   
2

1 2 1 2

tb

N 2

D D HT D D

U
I

3 R R X X X

 

= 
   



   
2 2

15 1,05

3 1,26 0,31 2,22 0,03 0,2

 = 3,15 (KA) 

Dòng ngắn mạch xung kích tại điểm N2 

 
2 2

XkN N
i 1,8 2.I 1,8 2.3,15  = 7,98 (KA)  

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 


